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Các quy t đ nh đ c đ a ra t  ế ị ượ ư ừ
thông tin k  toánế

Đ u t ??ầ ư

Cho vay $$??

Phát hành CP, TP??

Đ u t  dây chuy n ầ ư ề
sx m i??ớ

S n xu t SP m i??ả ấ ớ

Kinh doanh m t hàng m i??ặ ớ

Vay $$??
Gia t ng n $$??ặ ợ
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K  toán là gì?ế

Nh n bi tậ ế

Đo l ngườ

Truy n đ tề ạ

Thông tin 
kinh t  ế

(tài chính)

Ng i ườ
s  d ngử ụ
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Các đ i t ng s  d ng thông tin ố ượ ử ụ
KT

Bên trong :
Các nhà qu n tr  ả ị

c a công tyủ

Ch  nủ ợ

C  đôngổ

Chính phủ

Nhà cung c pấ

Các công ty khác

Nhà phân tích 
tài chính

Ngân hàng
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Ph ng trình k  toánươ ế

T ng TS  =    N  ph i tr  + V n CSHổ ợ ả ả ố
 

T ng ổ
TS Nợ V n gópố

T ng ổ
TS Có

= +

Ví d :ụ
Ti nề
Ph i Thuả
Hàng t n khoồ

N  ph i trợ ả ả
Th ng phi u ươ ế
ph i trả ả

V n chố ủ
L i nhu n gi  l iợ ậ ữ ạ
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Chu trình k  toánế

1.Thu th p ch ng t  ậ ứ ừ
và phân tích thông tin

2. Ghi chép các 
nghi p v  psệ ụ

3. T ng h p các ổ ợ
nghi p v  trên TKệ ụ

4. Th c hi n bt ự ệ
đ/c và k/c cu i kỳố

5. L p BCTCậ
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Các nghi p v  kinh tệ ụ ế
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Ví d  minh h aụ ọ
◆ Công ty ABC do A làm ch  s  h u có nh ng ho t đ ng ủ ở ữ ữ ạ ộ

trong tháng 12 nh  sau:ư
1.Công ty b t đ u ho t đ ng t  01/12. ắ ầ ạ ộ ừ A đ u t  ban đ u $50.000 b ng ầ ư ầ ằ

ti n ề
2.A mua 1 khu đ t làm văn phòng đã tr  ti n đ t $10.000 và ti n nhà ấ ả ề ấ ề

$25.000

3.A mua ch u 1 s  d ng c  văn phòng $500ị ố ụ ụ
4.A tr  b t $200 cho ng i bán v t d ng văn phòng ả ớ ườ ậ ụ
5.Doanh nghi p đ c h ng doanh thu d ch v  $1.500ệ ượ ưở ị ụ
6.DN th c hi n 1 d ch v  khác và đ c ch p nh n tr  $2.000 nh ng h n ự ệ ị ụ ượ ấ ậ ả ư ẹ

tr  sau ả
7.DN thu đ c $1.000 c a NV 6ượ ủ
8.A tr  $1.000 ti n thuê thi t b  văn phòng và $400 ti n l ng CNVả ề ế ị ề ươ
9.Nh n đ c hóa đ n $300 chi phí đi n n c nh ng ch a tr  ậ ượ ơ ệ ướ ư ư ả
10.A rút $600 chi tiêu vi c cá nhân ệ
◆ Yêu c uầ : Nêu nh h ng các nghi p v  đ n ph ng trình k  toán?ả ưở ệ ụ ế ươ ế
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Các lo i hình doanh nghi pạ ệ
◆ Doanh nghi p 1 ch  (Sole Proprietorship)ệ ủ
◆ Doanh nghi p h p danh (Partnership)ệ ợ
◆ Công ty c  ph n (Corporations)ổ ầ



10

Doanh nghi p m t chệ ộ ủ

◆ 1 ch  s  h uủ ở ữ
◆ T  đi u hành t  ch cự ề ổ ứ
◆ H ng toàn b  thu nh pưở ộ ậ
◆ Ch u trách nhi m vô h nị ệ ạ
◆ Th i gian ho t đ ng ph  thu c vào CSHờ ạ ộ ụ ộ
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Doanh nghi p h p danhệ ợ

◆ Hai ho c nhi u CSHặ ề
◆ Phân chia lãi l  theo th a thu n tr c ỗ ỏ ậ ướ

(HĐ)
◆ M t ho c nhi u ng i góp v n ch u ộ ặ ề ườ ố ị

TNHH nh ng ít nh t 1 ng i ch u TN vô ư ấ ườ ị
h n.ạ

◆ Thay đ i thành ph n ng i góp v n coi ổ ầ ườ ố
nh  gi i thư ả ể
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Công ty c  ph nổ ầ
◆ Là t  ch c kinh doanh đ c l p v i các CSH v  ổ ứ ộ ậ ớ ề

m t pháp lu tặ ậ
◆ Các c  đông ko tr c ti p đi u hành công ty mà ổ ự ế ề

b u ra HĐQT đ  đ i di nầ ể ạ ệ
◆ Ch u TNHH trong ph n v n gópị ầ ố
◆ Có th  bán c  ph n cho ng i khác mà không ể ổ ầ ườ

nh h ng đ n ho t đ ng c a công tyả ưở ế ạ ộ ủ
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Các nguyên t c xây d ng h  th ng TKắ ự ệ ố

◆ Ph i có đ y đ  các TK khác nhau đ  ph n ánh ả ầ ủ ể ả
tính đa d ng c a đ i t ng k  toánạ ủ ố ượ ế

◆ Ph i th  hi n đ c tính hai m t c a đ i ả ể ệ ượ ặ ủ ố
t ng k  toánượ ế

◆ Ph i th  hi n đ c tính v n đ ng c a đ i ả ể ệ ượ ậ ộ ủ ố
t ng k  toánượ ế ASSETS

Dr. Cr.

+ -

LIABILITIES

Dr. Cr.

+-
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H  th ng tài kho n k  toánệ ố ả ế
◆ Khái ni mệ

– Là công c , ph ng ti n đ c dùng đ  ụ ươ ệ ượ ể
t p h p nh ng kho n ti n c a nh ng ậ ợ ữ ả ề ủ ữ
nghi p v  kinh t  phát sinhệ ụ ế



15

Đ c đi m c a h  th ng tài kho n k  toán ặ ể ủ ệ ố ả ế
Mỹ

◆ Không b t bu c s  d ng tên g i và s  hi u ắ ộ ử ụ ọ ố ệ
chung 

◆ Tài kho n doanh thu, chi phí đ c phép có s  ả ượ ố
d  t m th iư ạ ờ

◆ Cho  phép CSH rút ti n chi tiêu cho m c đích ề ụ
cá nhân (TK rút v n)ố
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Ví d  minh h a TK 1 công tyụ ọ

100 - 199 ASSETS

100 - 109:  Cash
101:  Checking Account
102:  Savings Account

110 - 119:  Receivables
111:  Accts. Receivable

:
120 - 129:  Prepaid Assets

121:  Cleaning Supplies
122:  Prepaid Insurance

130 - 139: Property, Plant 
& Equipment
131:  Land
132:  Building

:

200 - 299 LIABILITIES

200 - 209:  Short-Term Liab.
201:  Accts. Payable
202:  Wages Payable

:

300 - 399  OWNERS’ EQUITY
301  Preferred Stock
302  Common Stock
303  Retained Earnings

400 - 499  REVENUES
:

500 - 599  EXPENSES
:

16
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Phân lo i tài kho nạ ả
◆ Theo k t c u tài kho nế ấ ả

– TK c  b n: TS, NVơ ả
– TK đi u ch nh: tính toán l i các ch  tiêu trên ề ỉ ạ ỉ

TK c  b n ơ ả
TK Rút v n     ố   TK v n CSHố
TK HM lũy k  ế  TK TSCĐ

TK D  phòng  ự   TK Ph i thu, HTKả
- TK nghi p v : t p h p s  li u c n thi tệ ụ ậ ợ ố ệ ầ ế

- TK phân ph i: CPNVLTT, CPNCTT…ố
- TK so sánh: TK DT, TK CP
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Phân lo i tài kho nạ ả

◆ Theo tính ch t c a tài kho nấ ủ ả
– TK T m th iạ ờ

»  S  d  s  b  xóa đi b ng các bút toán khóa s  ố ư ẽ ị ằ ổ
(closing entries) và cu i m i kỳ k  toán đ  chu n b  ố ỗ ế ể ẩ ị
cho vi c ghi chép trong kỳ k  toán m iệ ế ớ

» Ch  đ  theo dõi nh ng kho n phát sinh riêng cho ỉ ể ữ ả
t ng kỳ k  toánừ ế

» Liên quan đ n báo cáo thu nh p ế ậ   TK báo cáo thu 
nh pậ

Ví d : TK doanh thu, chi phí, rút v n, t ng h p thu ụ ố ổ ợ
nh p…ậ
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Revenues (DT)
Normal
balance

Temporary Accounts (TK t m th i)ạ ờ

$ XX $ XX

$ XX

Zero out
temporary accounts

to start accumulation 
of next period’s

results.

Close to 
income

summary
$ XX

Expenses (CP)
Normal
balance

Close to 
income

summary

$ XX

Dividends(PPLN)
Normal
balance

Close to 
retained
earnings
$ XX
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Closing Entries (Khóa s )ổ

(net loss)  or  net income
closed to retained earnings

Income Summary (T ng h p TN)ổ ợ
$xx 

from revenue
accounts

$xx 
from expense

accounts
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Các tài kho n thông d ngả ụ
◆ - Các tài kho n ph n ánh tài s n (ả ả ả Tài s n Có- ả

Assets Accounts):
– Ti n m t (ề ặ Cash): ti n, séc và các phi u lĩnh ti nề ế ề
– Th ng phi u ph i thu (ươ ế ả Note Receivable): Ch ng ứ

ch  nh n n  c a khách hàng cam k t s  thanh toán ỉ ậ ợ ủ ế ẽ
m t s  ti n vào th i đi m xác đ nh trong t ng lai. ộ ố ề ờ ể ị ươ
Ng i cam k t thanh toán g i là ng i phát hành ườ ế ọ ườ
(maker), ng i đ c tr  ti n g i là ng i th  ườ ượ ả ề ọ ườ ụ
h ng (ưở payee). Khi đ n h n, ng i phát hành s  ế ạ ườ ẽ
ph i thanh toán cho ng i th  h ng c  ti n g c ả ườ ụ ưở ả ề ố
(principal) và ti n lãi (ề interest).

– Các kho n ph i thu (ả ả Accounts Receivable)
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Các tài kho n thông d ngả ụ
◆ Các tài kho n ph n ánh tài s n (ả ả ả Tài s n Có- Assets ả

Accounts):
– B o hi m tr  tr c (ả ể ả ướ Prepaid Insurance): b o ả

hi m ho  ho n, b o hi m ph ng ti n v n ể ả ạ ả ể ươ ệ ậ
t i...ả

– V t d ng văn phòng (ậ ụ Office supplies): 
– V t d ng đóng gói (ậ ụ Store supplies):

– Thi t b  (ế ị Equipment)
– Nhà x ng (ưở Buildings)
– Đ t đai (ấ Land)
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Các tài kho n thông d ngả ụ
◆ Các tài kho n công n  ph i tr  (ả ợ ả ả Tài s n N  - ả ợ

Liability Accounts)
– Th ng phi u ph i tr  (ươ ế ả ả Note Payable)

– Các kho n ph i tr  (ả ả ả Accounts Payable)
– Doanh thu nh n tr c (ậ ướ Unearned Revenue)
– Ph i tr  công nhân viên (ả ả Employee 

Payable)
– Thu  ph i n p (ế ả ộ Tax Payable)
– Ti n lãi ph i tr  (ề ả ả Interest Payable)
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Các tài kho n thông d ngả ụ
◆ Các tài kho n v n ch  s  h u (ả ố ủ ở ữ Owner's Equity 

Accounts)
– Tài kho n v n góp (ả ố Capital Accounts)

– Tài kho n rút v n (ả ố Withdrawals Accounts)
◆ Tài kho n doanh thu (ả Revenue Accounts)
◆ Tài kho n chi phí (ả Expense Accounts)



25

Nguyên t c xây d ng s  sách k  ắ ự ổ ế
toán

– Ph i thi t k  thành nhi u lo i s  đ  có ả ế ế ề ạ ổ ể
đ  thông tin cho nhà qu n lý ủ ả

–  Ph i thi t k  s  theo h ng d  ghi chép ả ế ế ổ ướ ễ

Business
Books &
Records
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T  ch c s  k  toán-Nh t ký ổ ứ ổ ế ậ
chung

BCTC

Ch ng tứ ừ

S  Nh t ký chungổ ậ

S  Cái TKổ

B ng CĐ thả ử
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S  nh t ký chung-General ổ ậ
Ledger 

File hay s  đ  ghi chép t t c  các ổ ể ấ ả
nghi p v  ps theo trình t  th i gianệ ụ ự ờ

Cash
+100 

-50

A/R

   +400  

 - 100

Cash:
   +100
   - 50
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S  nh t ký chung-General ổ ậ
Ledger 

Ngày tháng 
Tên tài kho n -Di n gi i ả ễ ả Tham 

chi u ế N  ợ Có 
Năm, tháng Ngày 
                 

                 

                 

                 

NH T KÝ CHUNGẬ
Trang:

C t tham chi u ghi s  hi u TKộ ế ố ệ
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 Posting from Journal-Chuy n s  ể ố
li u t  NKC sang S  cáiệ ừ ổ

Journal – S  nh t kýổ ậ
( via journal entries):

Dr.      Cr.
Cash       100,000
   Capital Stock         100,000
To record the issuance of 10,000 shares  

Journal – S  nh t kýổ ậ
( via journal entries):

Dr.      Cr.
Cash       100,000
   Capital Stock         100,000
To record the issuance of 10,000 shares  

Transactions are
    entered in:

Ledger Accounts-
S  Cáiổ
•   Cash
•   Capital Stock

Ledger Accounts-
S  Cáiổ
•   Cash
•   Capital Stock

And then posted to:
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S  Cái – Ledgerổ

◆ Ph n ánh riêng bi t t ng đ i t ng k  ả ệ ừ ố ượ ế
toán

◆ S  t  r i ho c s  quy nổ ờ ờ ặ ổ ể
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S  Cái – Ledgerổ

Ngày tháng 
Tên tài kho n ả

-Di n gi i ễ ả
Tham 
chi u ế N  ợ Có S  d  ố ưNăm, 

tháng  Ngày 

                    

                    

                    

                    

S  CÁIỔ
Tên TK: S  hi u TK:ố ệ

C t tham chi u ghi s  trang c a nghi p v  chuy n s  t  NKCộ ế ố ủ ệ ụ ể ổ ừ
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B ng cân đ i th  - Trial Balanceả ố ử

◆ M c đích: Ki m tra tính chính xác c a ụ ể ủ
s  li u trong s  k  toánố ệ ổ ế

◆ Th i đi m l p: Th i đi m nh t đ nh, ờ ể ậ ờ ể ấ ị
tr c khi l p B ng cân đ i k  toánướ ậ ả ố ế
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B ng cân đ i th  - Trial Balanceả ố ử
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B ng cân đ i th  - Trial Balanceả ố ử

TT S  hi u TKố ệ Tên TK D  Nư ợ D  Cóư

C ngộ

Doanh nghi pệ :
B NG CÂN Đ I THẢ Ố Ử

Ngày       tháng          năm
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Bài t p minh h aậ ọ
◆ Công ty ACB

– M  s  NKC cho công ty ABCở ổ
– M  s  Cái TK ti n, ph i tr  ng i bánở ổ ề ả ả ườ
– L p B ng cân đ i th  công ty ABC th i ậ ả ố ử ờ

đi m cu i tháng 12/Nể ố
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Nguyên t c xây d ng BCTCắ ự

– K t c u d  l p, d  ki m tra, đ i chi u ế ấ ễ ậ ễ ể ố ế
–  Các kho n m c trên BCKT ph i đ n ả ụ ả ơ

gi n, d  đ c, d  hi u, d  phân tích ả ễ ọ ễ ể ễ

Annual

Report
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H  th ng báo cáo tài chính Mệ ố ỹ
◆ B ng cân đ i k  toán (Balance Sheet/Statement of ả ố ế

Financial Position)
◆ Báo cáo k t qu  kinh doanh (Income/P&L ế ả

Statement)
◆ Báo cáo l u chuy n ti n t  (Cash Flow ư ể ề ệ

Statement)
◆ Báo cáo v n CSH (Owned Equity Statement)ố
◆ Báo cáo l i nhu n gi  l i (Statement of Retained ợ ậ ữ ạ

earnings)
◆ Thuy t minh BCTC (Note of Finance Statement)ế
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Balance Sheet

Tài s nả Công nợ

V n chố ủ

=

+
A

FEDERAL RESERVE NOTE

THE UNITED STATES OF AMERICATHE UNITED STATES OF AMERICA

L70744629F

12

1212

12

L70744629F

ONE DOLLARONE DOLLAR

WASHINGTON, D.C.

TH IS NOTE IS LE GAL TENDER

FOR ALL DEBTS,  PUBLIC AND PRIVATE

SERIES

1985

H 293

Stock
Certificate

 - snapshot of
financial position-th i đi mờ ể
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Current assets:
Cash and cash equivalents   $  93,779 $  51,443
Receivables, less allow. for doubtful accts.
  ($244 and $1,168, respectively)       20,183     32,045
Dealer financing receivables, less allow. for
  doubtful accts ($117 and $27, respectively)    40,263     32,696
Inventories    79,815     85,707
Prepaid expenses      3,604            3,952
Deferred income taxes          6,723            7,675

Total current assets      244,367    213,518

Property, plant and equipment, net    46,536     45,455
Investment in life insurance    22,223     21,028
Deferred income taxes    21,495     19,044
Other assets          7,412       8,050

  $342,033      $307,095

Winnebago Industries, Inc.
Consolidated Balance Sheets
Assets August 25,2009    August 26,2008

A

A = L + SE



Winnebago Industries, Inc.
Consolidated Balance Sheets

Current liabilities:
Accounts payable, trade $  30,789 $ 26,212
Income taxes payable   4,938   8,790
Accrued expenses 34,392 35,242

Total current liabilities 70,119 70,244

Postretirement health care and deferred
  compensation benefits 64,450 61,942

Liabilities and Stockholders' Equity
August 25, 2009    August 26, 2008

Stockholders' equity:
Capital stock common 12,943 12,939
Additional paid-in capital   22,261 21,994
Reinvested earnings    234,139  195,556

   269,343  230,489
Less treasury stock, at cost     (61,879)   (55,580)

 Total stockholders' equity    207,464   174,909

     $  342,033     $307,095

= L

+ SE

A = L + SE

40
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Báo cáo thu nh p-Income Statementậ

DT-Revenues $$$

Tr -Less:CP-Expenses($$)ừ
TN thu n-Net income $$ầ
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Winnebago Industries, Inc.
Consolidated Statements of 
Operations

Net revenues $ 681,834 $ 753,382
Cost of manf. products    587,330    640,488
Gross profit   94,504    112,894
Selling, general and administrative 

expenses   39,030      42,240
Operating income   55,474   70,654
Financial income        3,754        3,338
Income before income taxes   59,228      73,992
Provision for taxes   15,474      25,593
Change in acctg. principle, net    (1,050)      ---  
Net Income $    42,704 $   48,399

August 25, 2009    August 26, 2008

DT

Revenues - Expenses = Net Income

DT

CP

CP

CP



Statement of Retained Earnings

Beginning retained earnings $$$
Add:  Net income for the period    $$
Deduct:  Dividends for the period   ($$)
= Ending retained earnings   $$$

43
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Winnebago Industries, Inc.
Statement of Retained Earnings for 
2009

Beginning balance, retained earnings $ 195,556

Add: Net income  42,704

Deduct: Cash dividends  (4,121)

Ending balance, retained earnings $ 234,139
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Income Statement for 2009
Revenues $        xxx
Less: Expenses           xxx
Net income $   42,704

Statement of Retained Earnings for 2009
Beginning balance, retained earnings $195,556
Add: Net income 42,704
Deduct: Cash dividends  (4,121)
Ending balance, retained earnings $ 234,139

Relationships among Financial 
Statements – Winnebago Industries 
Example

Balance Sheets      2009    2008
Total assets $ xxx $      xxx 
Liabilities xxx  xxx
Capital stock xxx  xxx
Retained earnings   234,139   195,556
Total liabilities & stockholders' equity $       xxx $  xxx
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Báo cáo v n ch -Owner’s Equity Stmố ủ

Ch  tiêu (Items)ỉ S  ti n ố ề
(Amounts)

V n ngày 1/12/Nố
Đ u t  v nầ ư ố
L i nhu nợ ậ
C ngộ
Tr  rút v nừ ố
V n ngày 31/12/Nố
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Báo cáo l u chuy n ti n t  - ư ể ề ệ
Cashflow

◆ Ph n ánh các kho n thu, chi ti n trong kỳ ả ả ề
kinh doanh theo t ng lo i ho t đ ngừ ạ ạ ộ

◆ Đánh giá hi u qu  t ng lo i ho t đ ng c a ệ ả ừ ạ ạ ộ ủ
DN

◆ Ti n c a DN đ c s  d ng nh  th  nàoề ủ ượ ử ụ ư ế
◆ Kh  năng thanh toán, kh  năng t o ti n ả ả ạ ề

trong t ng lai, nhu c u ti n c a DNươ ầ ề ủ



Overnight auto service

Báo cáo l u chuy n ti n tư ể ề ệ
Giai đo n: 20-31 tháng 1 năm 2009ạ

Beginning cash balance, Jan 20,2007   1,000 

Cash flows from operating activities:

Cash received from revenue transactions      2,200 

Cash paid for expenses   (1,400)

Net cash provided by operating activities     800 

Cash flows from investing activities:

Purchase of land (52,000)

Purchase of building   (6,000)

Purchase of tools   (6,800)

 Sale of tools       600 

Net cash used by investing activities  (64,200)

Cash flows from financing activities

Sale of capital stock    80,000 

Increase in cash for the period   16,600 

Ending cash balance, Jan 31, 200   17,600 
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Bài t p minh h aậ ọ
◆ L p báo cáo tài chính cho công ty ABC cu i ậ ố

kỳ
– B ng cân đ i k  toánả ố ế
– Báo cáo thu nh pậ
– Báo cáo v n chố ủ
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The Rules of the Game

⇒ GAAP

⇒ FASB

⇒ SEC

⇒ AICPA 

◆The rules

◆The rule makers

◆The rule enforcers

◆The CPA regulators
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Where Accountants Work
◆ Private Business

◆ Nonbusiness Organizations

◆ Public Accounting

– audit

– tax

– management consulting

◆ Educational Institutions
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K t thúc ch ng 1ế ươ
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